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1. Tên môn học: 
Vật lý vỉa



Petrophysics

2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ tư
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết ( 2 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

18 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
12 tiết
- Thí nghiệm: 

không 

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: Địa chất đại cương, Thạch học




· Môn học song hành: Địa chất dầu khí, Kiến tạo bể dầu khí

6. Mục tiêu của môn học:

Trang bị cho sinh viên kiến thức về tính chất các vỉa dầu khí, điều kiện ban đầu và các thay đổi do tác động của quá trình khai thác dầu khí. Đồng thời cung cấp kỹ năng sử lý, tính toán và sử dụng các số liệu thí nghiệm mẫu lõi, mẫu chất lưu. 

7. Mô tả các nội dung môn học:

Môn học đề cập đến các nội dung sau: nghiên cứu tính chất các vỉa dầu khí, điều kiện ban đầu và các thay đổi do tác động của quá trình khai thác dầu khí; cung cấp kỹ năng xử lý, tính toán và sử dụng các số liệu thí nghiệm mẫu lõi, mẫu chất lưu.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Petrophysics: Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties - Djebbar Tiab, Erle C. Donaldson - Gulf Professional Publishing, 2004.

· Sách tham khảo:  

 [2] Society of Petroleum Engineers - E. C. Thomas. Petrophysics, 1994.

 [3] Physical properties of rocks: fundamentals and principles of petrophysics -Jürgen H. Schön - Pergamon, 1998.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


05%
· Bài tập (nếu có): 



15%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

0%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Mở đầu 

1.1. Khái niệm về đá chứa dầu và khí

1.2. Tính chất của hệ hydrocarbon trong vỉa và các thiết bị nghiên cứu

1.3. Khái niệm về vỉa và vỉa chứa dầu
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục. 1, 2, 3

	Đọc tài liệu tham khảo [2, 3]


	Chương 2: Tính chất vật lý của đá chứa 

2.1.  Dạng đá chứa

2.2. Thành phần cơ học của đá.

2.3. Độ lỗ rỗng của đá

2.4. Phương pháp nghiên cứu độ lỗ rỗng

2.5. Tính thấm của đá

2.6. Tính thấm tương đối, tính thấm pha của đá

2.7. Phương pháp nghiên cứu tính thấm của đá trong phòng thí nghiệm.

2.8. Tỷ bề mặt của đá

2.9. Phương pháp xác định tỷ bề mặt của đá

2.10. Tính chất chứa không đồng nhất của đá. Các phương pháp thống kê để biểu diễn.

2.11. Tính chứa của đá nứt nẻ.
2.12. Bài tập
	3LT,  2BT
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

	Đọc tài liệu tham khảo [2, 3]


	Chương 3: Tính chất nhiệt và hóa lý của đá chứa

3.1. Trạng thái ứng suất của đá trong điều kiện vỉa nguyên khối

3.2. Trạng thái ứng suất của đá ở vùng có công trình khai đào

3.3. Tính bền và biến dạng của đá

3.4. Tính chất đàn hồi của đá chứa trong qúa trình khoan, khai thác mỏ dầu khí

3.5. Tính chất nhiệt của đá
3.6. Bài tập
	3LT, 2BT
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục. 1, 2, 3, 4, 5

	Đọc tài liệu tham khảo [2, 3]


	Chương 4: Thành phần và tính chất vật lý của dầu và khí tự nhiên 

4.1. Trạng thái vật lý của dầu và khí trong điều kiện vỉa
4.2. Thành phần và phân lọai dầu

4.3. Thành phần và phân lọai khí tự nhiên

4.4. Hỗn hợp khí và hỗn hợp lỏng

4.5. Hệ số siêu nén của khí

4.6. Dung trọng của khí tự nhiên, của condensat hydrocarbon bão hòa và ổn định

4.7. Độ nhớt của khí tự nhiên và condensat

4.8. Độ đàn hồi của khí và bão hòa

4.9. Độ hòa tan của khí trong dầu và nước

4.10 Áp lực bão hòa khí trong dầu

4.11 Độ nén ép của dầu. Hệ số thể tích

4.12 Dung trọng của dầu vỉa

4.14 Tính chất cơ học – cấu trúc của dầu có độ nhớt dị thường

4.15 Dụng cụ để nghiên cứu tính chất dầu vỉa
4.16. Bài tập
	2LT, 2BT
	Tài liệu [1]
Chương 4, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

	Đọc tài liệu tham khảo [2,3]


	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra

	Chương 5: Trạng thái pha của hệ thống Hydrocacbon

5.1. Các sơ đồ biến đổi pha của hydrocarbon

5.2. Nhiệt độ và áp suất tới hạn của các hỗn hợp hydrocarbon nhiều hợp phần

5.3. Độ ẩm của khí tự nhiên và các hệ condensat. Ảnh hưởng của nước tới sự biến đổi pha hydrocarbon

5.4. Trạng thái pha của hệ dầu – khí ở áp suất và nhiệt độ khác nhau

5.5. Tính tóan cân bằng pha của hỗn hợp hydrocarbon
5.6.Bài tập
	2LT, 2BT
	Tài liệu [1]
Chương 5, mục. 1, 2, 3, 4, 5

	Đọc tài liệu tham khảo [1]


	Chương 6: Nước vỉa và tính chất vật lý của chúng 

6.1. Trạng thái nước liên kết trong đá chứa dầu khí

6.2. Phương pháp xác định khối lượng nước liên kết trong vỉa

6.3. Trạng thái đới chuyển tiếp dầu-nước, dầu-khí, nước-khí

6.4. Tính chất vật lý nước vỉa

6.5. Sự sa lắng cặn kết tinh vô cơ từ nước đồng hành
6.6. Bài tập
	2LT, 2BT
	Tài liệu [1]
Chương 6, mục. 1, 2, 3, 4, 5

	Đọc tài liệu tham khảo [2,3]


	Chương 7: Cơ sở vật lý để đẩy dầu ra khỏi lổ rỗng bằng nước và khí 

7.1. Nguồn năng lượng vỉa. Các lực tác động trong vỉa

7.2. Hiện tượng bề mặt khi chất lỏng vỉa thấm. Nguyên nhân phá vỡ định luật Darci

7.3. Hiện tượng điện động trong môi trường lỗ rỗng

7.4. Sơ đồ chung đẩy dầu ra khỏi vỉa nhờ nước và khí

7.5. Độ nhả dầu của vỉa ở những điều kiện thóat khác nhau của vỉa

7.6. Vai trò của qúa trình mao dẫn khi đẩy dầu khỏi môi trường lỗ rỗng nhờ nước

7.7. Sử dụng lý thuyết hiện tượng mao dẫn để xác lập phụ thuộc của độ nhả dầu vào các nhân tố khác nhau

7.8. Sự phụ thuộc của độ nhả dầu vào vận tốc đẩy dầu nhờ nước
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 7, mục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

	Đọc tài liệu tham khảo [2,3]


	Chương 8:Tăng hệ số thu hồi dầu, khí của vỉa 

8.1. Các phương pháp tăng trữ lượng dầu khai thác

8.2. Tính chất tẩy rửa và đẩy dầu của nước

8.3. Xử lý nước bằng các chất hoạt tính bề mặt

8.4. Ứng dụng khí carbonic để tăng độ nhả dầu của vỉa

8.5. Đẩy dầu ra khỏi vỉa nhờ dung dịch polime

8.6. Các phương pháp nhiệt tăng độ nhả dầu của vỉa

8.7. Khai thác dầu bằng khí áp lực cao
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 8, mục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

	Đọc tài liệu tham khảo [2,3]
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